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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 28/3/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 85,25 +0,50 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 55,45 +0,15 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 71,20 -0,10 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 55,10 -0,10 

FOB Kalimantan 4.200 GAR 36,85 +0.00 N/A N/A 

FOB Kalimantan 3.800 GAR 29,45 +0.00 N/A N/A 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,15 +0,15 295,27   +1,22 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 62,20 +0,20 415,98 +1,64 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 63,50 +0,60 424,68 +4,33 
 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/3/2019) 
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ĐIỂM TIN 

Các công ty Hàn Quốc tìm mua 1,55 triệu tấn than giao từ tháng 6 đến tháng 8 

Korea Western Power, đại diện cho năm NMNĐ khác của Hàn Quốc, đã phát hành hai hồ sơ mời 

thầu tìm mua 1,55 triệu tấn than có nhiệt trị từ trung bình đến cao để giao trong thời gian từ tháng 6 

đến tháng 8. Các chuyến hàng này sẽ được giao cho năm nhà máy: Kowepo, Koen, Komipo, Kospo 

và EWP. Trong gói thầu K.Genco-COAL-2019-JT-1, các công ty tìm mua bảy chuyến hàng giao 

bằng tàu Capesize, tổng cộng 910.000 tấn than nhiệt với nhiệt trị tối thiểu 5.700 kcal/kg NAR, trong 

một gói thầu khác K.Genco-COAL-2019-JT-2, các công ty tìm mua tám chuyến hàng giao bằng tàu 

Panamax, tổng cộng 640.000 tấn, than nhiệt với nhiệt trị tối thiểu 4.600 kcal/kg NAR. 

Trong cả hai gói thầu, các công ty tìm mua than nhiệt với độ ẩm tối đa 15%, chất bốc 22-36%, độ 

tro tối đa 17%, lưu huỳnh tối đa 0,8%. Trong gói thầu đầu tiên K.Genco-COAL-JT-1, các công ty 

yêu cầu hai chuyến Capesize xếp hàng trong tháng 6, sáu chuyến Capesize trong tháng 7 và một 

chuyến Capesize trong tháng 8/2019. Trong gói thầu thứ hai K.Genco-COAL-2019-JT-2, các nhà 

máy yêu cầu năm chuyến Panamax xếp hàng trong tháng 6 và ba chuyến trong tháng 7. 

(Nguồn: www.spglobal.com) 

Sản lượng than khai thác và thương phẩm trong năm 2018 của Mechel giảm so với năm 2017 

Sản lượng than khai thác và thương phẩm trong năm 2018 của Mechel thấp hơn so với năm 2017, 

công ty cho biết trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh vào thứ 5 (21/5). Mechel đã sản xuất 

được 18,81 triệu tấn than trong năm 2018, giảm 9% so với năm 2017. Lượng than nhiệt bán ra của 

Mechel trong năm 2018 đạt 5,29 triệu tấn, giảm 14% so với năm trước đó, bao gồm cả lượng than 

nhiệt cung cấp cho bên thứ ba, tổng lượng than nhiệt thương phẩm của Mechel đạt 9,83 triệu tấn, 

giảm 15% so với năm trước đó. Mechel cho biết: “Giá than nhiệt vẫn giữ ở mức khá cao trong kỳ 

này”. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh, 

“kết hợp với thiếu hụt nguồn cung từ các nước xuất khẩu than do hạn chế về cơ sở hạ tầng”. 

Mặc dù sản lượng khai thác và bán ra thấp, Mechel cho biết, công ty đã “nắm bắt cơ hội của vị thế 

trên thị trường, và chuyển hướng tới các thị trường đem lại lợi nhuận cao hơn,”, điển hình như Việt 

Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Mechel cho biết: “Lượng than bán ra tại Việt Nam gần đây đã 

tăng đến mức kỉ lục 400%”. Mechel dự kiến nhu cầu sử dụng than toàn cầu trong những năm tới sẽ 

được dẫn dắt bởi thị trường Châu Á-Thái Bình Dương, nhận định trên đã được đưa ra bởi rất nhiều 

công ty khác trên thị trường. “Các chuyên gia dự đoán, lượng than giao dịch trên toàn cầu sẽ tăng 

10% trong vòng 8-10 năm tới. Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước ở Châu Á Thái Bình Dương sẽ 

tiếp tục là những thị trường quan trọng”. 

 (Nguồn: www.spglobal.com) 

Tohoku và Glencore thỏa thuận giá than nhiệt trong tháng 4 ở mức 94,75 USD/tấn, điều kiện 

FOB 

Tập đoàn Điện lực Tohoku (Nhật Bản) và Glencore (Australia) đã thống nhất được giá than nhiệt 

6.300 kcal/kg GAR, điều kiện FOB Newcastle trong hợp đồng tháng 4/2019 đến tháng 3/2020 ở 

mức 94,75 USD/tấn. Các công ty trên thị trường đã dự đoán giá than tham chiếu của Nhật Bản 

trong tháng 4 sẽ ở quanh mức 90 USD/tấn, do nhu cầu tiêu thụ than 6.300 kcal/kg GAR Newcastle 

khá thấp. Tohoku phải chịu áp lực từ các công ty điện lực Nhật Bản khác khi phải quyết định giá 

than trước khi bắt đầu năm tài chính từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020. Một công ty thương mại 

cho hay: “Tohoku có thể sẽ sớm đề xuất giá than, rút kinh nghiệm từ sai lầm trong đợt thương thảo 

hồi tháng 4 năm 2018 với Glencore”. Ở thời điểm đó, cuộc đàm phán giữa Tohoku và Glencore kết 

thúc vào tháng 6 trước khi ký hợp đồng trong tháng 8 với giá 110 USD/tấn. 

Giá than tham chiếu của Nhật Bản được tham khảo từ hợp đồng hàng năm giữa Tohoku và 

Glencore, giá được lấy làm cơ sở cho giá than nhiệt Australia cung cấp cho các khách hàng tại Nhật 

Bản và cả Châu Á bao gồm cả Thái Lan và Đài Loan. Trong giai đoạn đầu đàm phán, giá thầu và 

giá chào bán rơi vào khoảng 89-107 USD/tấn, than 6.300 kcal/kg GAR, điều kiện FOB Newcastle, 

trước khi rút xuống trong khoảng 93-104 USD/tấn, và cuối cùng ở quanh mức 90 USD/tấn. 
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Tohoku là một trong những tập đoàn điện lực lớn nhất của Nhật Bản với bốn NMNĐ có tổng công 

suất 3.200 MW. Glencore là một trong những công ty sản xuất than lớn nhất của Australia với sản 

lượng than nhiệt và than semi mềm vào khoảng 72,7 triệu tấn. 

(Nguồn: www.spglobal.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 5,90 -0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 6,45 -0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 7,30 -0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,15 +0,15 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,25 -0,10 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,25 +0,15 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,90 -0,10 

 Australia Trung Quốc 11,00 -0,15 

 Australia Ấn Độ 12,20 -0,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/03/2019) 


